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Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Xã Quang Trung, ngày       tháng       năm 2023 

Về hướng dẫn bón đón đòng và 

phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa  

 

 

Kính gửi:  Các ông, bà trưởng các thôn.  

 

Cây lúa sinh có 3 giai đoạn chính: Giải đoạn đẻ nhánh rộ- cuối đẻ nhánh- 

đứng cái, làm đòng. Trong thời gian qua do việc chăm sóc, bón phần lai rai và thời 

tiết nắng nóng chuyển sang âm u, có mưa. Đây là điều kiện thuận lợi cho dòi đục 

nõn, bệnh đạo ôn lá phát sinh, phát triển và gây hại. UBND xã Quang Trung hướng 

dẫn biện pháp bón đón đòng và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại như sau: 

I. Chăm sóc (bón đón đòng):  

Là khi trên ruộng lúa có 10% số lá thắt eo. Nếu lúa phát triển kém bón bổ 

sung thêm phân đạm, lượng phân bón như sau: 

* Đối với phân đơn: 

- Phân đạm urê: 1 - 2 kg/ sào. 

- Kali clorua: Lúa lai 5 - 7 kg/sào; lúa thuần 4 - 6 kg/sào 

* Đối với bón phân NPK tổng hợp nên chọn loại có tỉ lệ Kali cao như: NPK 

(12.3.10, 16.8.16, 13.3.10), đầu trâu TE 02. Lượng bón theo hướng dẫn trên bao bì 

của nhà sản xuất. 

II. Tình hình sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ 

1. Tình hình sâu bệnh hại: 

- Dòi đục nõn gây hại trung bình đến nặng trên diện tích lúa giai đoạn để 

nhánh rộ- cuối để nhánh đối với ruộng bón phân lai rai, bón muộn và bón thừa 

đạm. 

- Bệnh đạo ôn lá xuất hiện và gây hại nhẹ đến trung bình, trên các giống 

nhiễm như TBR225, nếp…. Tỉ lệ hại trung bình từ 2-5%, nơi cao 10%. 

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm xuất hiện với mật độ thưa, gây hại nhẹ.  

- Chuột gây hại nhẹ những khu ruộng ven làng, gần gò, đồi, … 

2. Dự kiến sâu bệnh hại 

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh và gây hại trên một số giống nhiễm như 

Nếp, TBR225, Bắc Thịnh, Q5, Thái Xuyên 111,... tại các chân ruộng bón phân 

không cân đối, nhất là bón thừa đạm, những diện tích đã bị không được phun trừ 

kịp thời.  

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 ra rộ từ ngày 30/3/2023 đến ngày 03/4/2023, sâu non 

lứa 3 nở rộ từ ngày 4/4/2023 đến ngày 18/4/2023 có khả năng gây hại cục bộ trên 

các diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ- đứng cái.  

- Chuột tiếp tục gia tăng và gây hại nặng, đặc biệt lúa giai đoạn làm đòng.  



3. Biện pháp phòng trừ 

* Dòi đục nõn: 

Phun phòng trừ khi tỷ lệ hại từ 20% trở lên. Sử dụng thuốc trừ sâu có nguồn 

gốc sinh học như Emamectin, …. 

* Bệnh đạo ôn lá: 

- Trên diện tích đã xuất hiện vết bệnh dừng bón phân, đặc biệt là phân Đạm 

và phun các loại phân bón qua lá. Đảm bảo mực nước trên ruộng 3 - 5cm.  

- Sử dụng loại thuốc trừ bệnh ngay bằng một trong các loại thuốc có hoạt 

chất như: Propiconazole, Fenoxanil, Tricyclazole,… cụ thể một số loại thuốc như 

Kasoto 200 SC, Kabin 30 WP, Angate 75WP, Bump 650 WP, Bankan 600 WP,... 

nếu áp lực bệnh cao có thể phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau 3-5 ngày, sử dụng 

thuốc theo nguyên tắc 4 đúng. 

- Sau phun thuốc khi bệnh ngừng phát triển mới được bón phân và luôn giữ 

đủ nước trong ruộng.  

* Chuột hại: Sử dụng các biện pháp thủ công như đào hang, đánh bẫy bả, sử 

dụng các thuốc trừ chuột sinh học,...  

* Sâu cuố lá nhỏ: Tiến hành phòng trừ khi mật độ sâu non: 

Giai đoạn đẻ nhánh: 50 con/m2.  

Giai đoạn đứng cái: 20 con/m2.  

Đối với các diện tích có xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ. Phun phòng trừ sâu từ 

ngày 3/4- 8/4/2023. Sử dụng thuốc trừ sâu như: Rholam 20EC; Prevathon 5SC; 

Clever 30WG… 

Để phun trừ bện có hiệu quả cao cần phun lượng nước thuốc đã pha là 25-30 

lít/Sào và thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng (Đúng thuốc; đúc lúc; đúng nồng độ, 

liều lượng; đúng kỹ thuật). 

Lưu ý: Sau khi sử dụng thuốc BVTV cần thu gom bảo gói tập trung đúng nơi 

quy định để tiêu hủy. 

Trên đây là những biện pháp kỹ thuật chăm sóc và bón đón đòng cho cây lúa 

vụ Chiêm xuân năm 2023. UBND xã yêu cầu các ông, bà trưởng các thôn tập trung 

chỉ đạo, tuyên tuyền, hướng dẫn cho nhân dân về các biện pháp chăm sóc, phòng 

trừ sâu bệnh theo đúng kỹ thuật và kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND xã (B/c); 

- CC Văn Hóa (Tuyên truyền); 

- Trưởng 6 thôn (T/h) 

- Lưu: VP, ĐC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

  

Đào Văn Thông 
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